
TT
Phân loại 

vị trí đất

Tên xã (phường, thị trấn), số hiệu tờ bản đồ, phạm vi chỉ giới 

của khu đất, xứ đồng (đối với những nơi chưa có bản đồ)

Mức giá

(đồng/m
2
)

1

Toàn bộ các diện tích nằm trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa

bàn thị trấn.
        45.000 

Toàn bộ các thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư         45.000 

Các thửa đất còn lại thuộc tổ dân phố 10; xứ đồng Khuổi vào

trong tổ dân phố Khuôn Phươn; Toàn bộ các thửa đất còn lại

thuộc TDP 7, Ngòi Nẻ.

        45.000 

Các thửa đất còn lại thuộc TDP Khuôn Phươn         40.000 

Toàn bộ các thửa đất còn lại thuộc khu Phiêng Hẻo, tổ dân phố

Tân Lập
        40.000 

1.3 Vị trí 3

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Nà Mỏ, thuộc TDP Nà Mỏ;

Khu đất từ nhà ông Tài đến nhà bà Hà thuộc khu Bản Luộc thuộc

TDP 5; Toàn bộ các thửa đất khu Hang Khào thuộc TDP 14; Khu

Khuổi Khèn thuộc tổ dân phố 6

        35.000 

1.4 Vị trí 4 Các thửa đất còn lại trên địa bàn thị trấn.         30.000 

2

Các diện tích nằm trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa bàn xã.         45.000 

Các thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn xã.         45.000 

2.2 Vị trí 2
Các thửa đất thuộc các thôn: Nà Đồn, Nà Làng, Đon Tâu, Nà Mạ,

Nà Né và Yên Trung và Nà Thôm.
        40.000 

2.3 Vị trí 3 Toàn bộ các thửa đất còn lại tại các thôn: Cổ Yểng, Yên Thượng.         35.000 

2.4 Vị trí 4 Các thửa đất còn lại các thôn: Bản Bung, Bắc Danh, Nà Coóc.         30.000 

3

Toàn bộ các diện tích nằm trong cùng thửa đất có nhà ở trên địa

bàn xã.
45.000       

Các thửa đất xen kẽ nằm trong khu dân cư trên địa bàn xã. 45.000       

3.2 Vị trí 2
Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm còn lại thuộc các thôn:

Nà Reo, Nà Kham, Nà Vai và Nà Chang.
40.000       

3.3 Vị trí 3
Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm còn lại thuộc các thôn:

Nà Khá, Nà Noong, Phiêng Rào và Không Mây.
35.000       

3.4 Vị trí 4 Toàn bộ các thửa đất trồng cây hàng năm còn lại trên địa bàn xã         30.000 

4

4.1 Vị trí 1
Toàn bộ các diện tích đất nằm trong cùng thửa đất có nhà ở trên

địa bàn xã.
        45.000 
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Vị trí 2
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vị trí đất

Tên xã (phường, thị trấn), số hiệu tờ bản đồ, phạm vi chỉ giới 
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(đồng/m
2
)

4.1 Vị trí 1

Các thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn xã. Khu

Phia léc; Nà Nạn; Nà Quán; Nà Lặt; Nà Pa; Nà Nú; Nà Ngoãng;

Nà Tông; Nà Chom; Nà Cheng; Nà Mòng; Nà Lây; Nà Nục; Nà

Phạt; Nà Tha; Nà Làng; Nà Thôm; Nà Chợ; khu Nà Chiềng; Nà

Nam.

        45.000 

4.2 Vị trí 2
Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Lũng Vài thôn Lũng Vài.

Khu Nà Pán và Khu Nà Đâu
        40.000 

4.3 Vị trí 3

Khu Nà Muông, Nà Mục, Nà Thôm khún; Nà Puốc và toàn bộ

các thửa đất thuộc ven suối khu ruộng từ Phia Léc đến phai Nà

Làng và khu cầu tràn, ven suối phai Nà Làng đến khu ruộng Tát

Niệc Nà khỉnh, đến đầu cầu Nà Cưa.

        35.000 

4.4 Vị trí 4 Khu ruộng Khâu Phấu và các thửa đất còn lại trong xã.         30.000 

5

Toàn bộ các diện tích nằm trong cùng thửa đất có nhà ở trong địa

bàn xã
45.000       

Các thửa đất nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn xã. 45.000       

Toàn bộ các thửa đất nằm trong tờ bản đồ số 03, 04 thuộc thôn

Khâu Tràng 
45.000       

Bao gồm: Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Nà Kiếm thôn Nà

Kiếm 
40.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Khuổi Phầy, 40.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc Xứ đồng Nà Sen, Nà Chang, Nà

Nghè, Nà Chú, Nà Chanh, Nà Lạn, Cốc Nghịu thôn Khâu Tràng. 
35.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc Xứ đồng Nà Nghè, Thôm Trong, Nà

Chú, Nà Chanh, Nà Lạn, Cốc Nghịu, thôn Khâu Tràng. 
35.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Khuẩy Phầy, Chấp Hộ thôn

Khuẩy Phầy
35.000       

Toàn bộ các thửa xứ đồng Cốc Nạn thôn Pắc Khoang. 35.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Bản Muông 1, Muông 2, Nà

Phia, Nà Điện thôn Bản Muông.
35.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Bánh Con, Phú Nam, Cốc

Nhội, Cốc Sôm thôn Nà Mụ.
35.000       

 Toàn bộ các thửa đất thuộc Xứ đồng Thôm Lai, thôn Khuổi Phầy 35.000       

Toàn bộ các thửa đất thuôc xứ đồng thôn Pắc Khoang, Ngàm

dưới, Ngàm trên, Nam Chang thôn Pắc Khoang.
30.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Nặm Cáp, Lũng Si, thôn

Hồng Ba.
30.000       

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Chiêu Ngại, Kia Tăng, Pác

Vai thôn Khuổi Phầy.
30.000       

5.5 Vị trí 5 Toàn bộ các thửa đất còn lai trong xã 25.000       

6

6.1 Vị trí 2
Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Nà Rì, xứ đồng Búng Bon,

xứ đồng Đội 5 thuộc thôn Tát kẻ
        36.000 

Vị trí 4

XÃ KHÂU TINH - KHU VỰC III

Vị trí 1

5.4

Vị trí 35.3

5.2

XÃ HỒNG THÁI - KHU VỰC I

Vị trí 2

5.1
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(đồng/m
2
)

Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Khau Khai, Nà Đủng, Khau

Buốp thôn Khau Phiêng
        36.000 

Toàn bộ thửa đất thuộc xứ đồng lũng páp, thôm thận thôn Khau

Tinh
        36.000 

6.2 Vị trí 3
Toàn bộ các thửa đất thuộc xứ đồng Lũng thì, Nà ngần xóm Nà

Tạng, Lũng bó, Pá nạc, Khau Tinh Luông thôn Khau Tinh
        31.000 

6.3 Vị trí 4
Các vị trí còn lại trên địa bàn xã (Nà Tạng, thôn Khâu Tinh; thôn

Tát Kẻ)
        26.000 

6.1 Vị trí 2


